
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu in DSTN1 
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: KT2L3

Kèm theo quyết định số _________/QĐ-ĐHCT - Ký ngày ____________
Học kỳ 2 - Năm học 2019-2020

Đơn vị: Khoa Kinh tế
Trang 1

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 Ngành học: Kế toán ( Hệ Đại học - Chính quy (liên thông cao đẳng lên đại học))
 1  C1700052  Nguyễn Ngọc Thy  19/12/96  KT1720L1  N  2.50  142  Khá  Kế toán    

 Ngành học: Marketing ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1603096  Phạm Thị Ngọc Tuyền  12/05/98  KT1645A1  N  2.90  147  Khá  Marketing    

 Ngành học: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1605037  Nguyễn Thị Diệu  18/09/98  KT1690A1  N  2.43  144  Trung bình  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 2  B1610465  Nguyễn Thị Diểm Hương  23/02/97  KT1690A1  N  2.58  141  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    

 Ngành học: Kiểm toán ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1506856  Trần Thị Ngọc Mai  04/11/97  KT15V5A1  N  2.70  143  Khá  Kiểm toán    

 Ngành học: Kinh tế ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1607325  Huỳnh Thị Tường An  07/01/98  KT16W1A1  N  2.82  141  Khá  Kinh tế    

 Ngành học: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1607478  Bùi Kim Tiên  25/07/98  KT16W2A1  N  2.98  144  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 2  B1607493  Huỳnh Thị Ngọc Bích  17/02/98  KT16W2A2  N  2.88  148  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 3  B1607543  Hà Thị Anh Thư  15/05/98  KT16W2A2  N  3.17  147  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    

 Ngành học: Kinh doanh thương mại ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1607595  Đặng Cao Anh  21/06/98  KT16W3A3  N  3.04  140  Khá  Kinh doanh thương mại    

 Ngành học: Kinh doanh quốc tế ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1607645  Trần Ngọc Thuỳ Dương  04/07/98  KT16W4A1  N  2.85  141  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 2  B1610929  Phạm Hoàng Minh Cơ  12/06/97  KT16W4A2  N  2.93  148  Khá  Kinh doanh quốc tế    

Tổng số danh sách: 12 sinh viên
  Ngày 15 tháng 07 năm 2020

Phó Trưởng Khoa Kinh tế Trưởng phòng công tác sinh viên Trưởng phòng đào tạo
  


